
Hệ số 

lương 

Thời điểm 

hưởng

Mức 

phụ 

cấp

Thời điểm 

hưởng
Hệ số 

Thời điểm 

hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Nguyễn Ngọc Đông 08/11/1970 Trung cấp

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã Minh 

Tân, huyện Phù 

Cừ

3,06 01/01/2024 15% 01/6/2023 2,86 01/01/2022 6.334.200 4.778.590
26 năm 

02 tháng

53 tuổi 

6 tháng 

8 ngày

01/5/2024

Có 02 năm đánh giá xếp 

loại hoàn thành nhiệm 

vụ, cá nhân tự nguyên 

xin thôi việc và được 

cấp có thẩm quyền quản 

lý đồng ý

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỢT I NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ghi chú

Tiền lương theo 

ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ hiện 

hưởng

Phụ cấp 

thâm niên nghề 

(nếu có)

Lương theo ngạch, 

bậc trước liền kề

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng 

(đồng)

Tiền lương 

tháng để 

tính trợ cấp 

do đóng 

BHXH 

(đồng)

Số năm 

đóng 

BHXH 

theo sổ 

BHXH

Tuổi khi 

giải 

quyết 

tinh giản 

biên chế

Số năm, 

tháng về 

hưu 

trước 

tuổi

Mốc tuổi 

nghỉ hưu 

khi thực 

hiện 

TGBC 

theo 

Nghị 

định 135  

Thời điểm 

tinh giản 

biên chế

Lý do tinh giảnStt Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức vụ/ chức 

danh; Đơn vị 

công tác


